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MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 
Đấu tranh giành và củng cố nền độc lập dân tộc, xây dựng dựng đất nước và lựa chọn con đường phát triển và tiến lên xã hội hiện đại là những vấn đề thường trực, cấp thiết của khoa học và thực tiễn chính trị. Trong bối cảnh gia tăng của toàn cầu hóa, khu vực hóa đang tác động mạnh mẽ đến các quốc gia dân tộc, thì vấn đề duy trì, củng cố độc lập dân tộc với thúc đẩy và hội nhập quốc tế đang đặt ra không ít thách thức đối với các nước đang phát triển, nhất là về vấn đề củng cố độc lập dân tộc.

Nằm trong khu vực Đông Nam Á, Liên bang Malaysia được biết đến là một quốc gia có cấu trúc tộc người, giai tầng xã hội, văn hóa hết sức đa dạng, lại bị chia cắt thành nhiều vùng lãnh thổ với trình độ phát triển khác nhau. Từ khi giành độc lập đến nay, Malaysia đã vươn lên thành một quốc gia tương đối phát triển với một nền kinh tế năng động, có sức cạnh tranh khá cao, một xã hội phát triển hài hòa và ngày càng có uy tín cao trên trường quốc tế. Vì vậy, việc nghiên cứu quá trình đấu tranh củng cố độc lập dân tộc của quốc gia này có ý nghĩa khoa học và thực tiễn sâu sắc. Nó không chỉ làm rõ tính đặc thù của con đường đấu tranh củng cố nền độc lập dân tộc, mà quan trọng hơn là hiểu rõ các cách thức, biện pháp phát triển kinh tế, ổn định xã hội và hài hòa dân tộc, cũng như việc thích nghi chính sách đối ngoại của quốc gia này trong một bối cảnh căng thẳng của thời kỳ Chiến tranh lạnh. Đây là nội dung này có ý nghĩa không chỉ trong học thuật mà còn phục vụ mục tiêu chính trị đối với các đảng cầm quyền ở các nước đang phát triển và Việt Nam. Mặt khác, Việt Nam và Malaysia là hai nước láng giềng trong cùng một đại gia đình ASEAN. Do đó, nghiên cứu sự nghiệp củng cố độc lập dân tộc của Liên bang Malaysia càng trở nên cần thiết đối với Việt Nam khi tham gia hội nhập trong Cộng đồng ASEAN.

Từ những lý do trên tác giả lựa chọn đề tài "Quá trình đấu tranh củng cố độc lập dân tộc của Liên bang Malaysia từ năm 1957 đến 1990" làm đề tài nghiên cứu luận án tiến sĩ.

2. Mục đích và nhiệm vụ của luận án

2.1. Nghiên cứu làm rõ tiến trình và nội dung củng cố độc lập dân tộc của Liên bang Malaysia trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội… qua hai giai đoạn: giai đoạn 1957 - 1969 và giai đoạn 1969 - 1990.

2.2. Luận án giải quyết các nhiệm vụ sau:

- Phân tích những nhân tố tác động đến quá trình đấu tranh củng cố độc lập dân tộc của Malaysia giai đoạn 1957 - 1990.

- Phân tích cách thức đấu tranh củng cố độc lập dân tộc của Liên bang Malaysia qua hai giai đoạn: 1957 - 1969 và 1969 - 1990. Từ đó thấy được tính logic, sự khác nhau, thành công cũng như những hạn chế của công cuộc đấu tranh xây dựng và phát triển quốc gia - dân tộc của Malaysia thời kỳ Chiến tranh lạnh.

- Rút ra những nhận xét về quá trình đấu tranh củng cố độc lập dân tộc của Liên bang Malaysia giai đoạn 1957 - 1990 và một số kinh nghiệm đối với các nước đang phát triển.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án

3.1. Đối tượng nghiên cứu: Quá trình đấu tranh củng cố độc lập dân tộc của Liên bang Malaysia. Vấn đề được tiếp cận là các chính sách phát triển đất nước của Malaysia qua hai giai đoạn: 1957 - 1969 và 1969 - 1990.

3.2. Phạm vi nghiên cứu

- Không gian: đất nước Malaysia trong giai đoạn 1957 - 1990.

- Thời gian: đề tài được giới hạn từ năm 1957 đến năm 1990. 

- Phạm vi nội dung: đề tài đề cập đến những biện pháp củng cố độc lập dân tộc của Malaysia trên các lĩnh vực chính trị - hành chính, kinh tế, văn hóa xã hội và an ninh quốc phòng, ngoại giao…

4. Phương pháp nghiên cứu 
4.1. Cơ sở lý luận: Đề tài dựa trên quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về hình thái kinh tế xã hội, về nhà nước và giai cấp, về dân tộc và thời đại, về đảng cầm quyền trong hệ thống chính trị; tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc, giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

4.2. Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp luận sử học mác xít được sử dụng làm phương pháp chính; phương pháp logic, phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, thống kê... được dùng để hỗ trợ cho việc phân tích các nội dung nghiên cứu. 

- Về sử dụng thuật ngữ: thuật ngữ "Malaya" được sử dụng trong suốt thời kỳ là thuộc địa Anh cho đến sau độc lập và trước khi thành lập Liên bang Malaysia (1963); thuật ngữ "Malaysia" được bắt đầu từ năm 1963 cho đến nay. Trong luận án tác giả dùng thuật ngữ Malaya/Malaysia trong tiêu đề các chương để diễn đạt về một Liên bang Malaysia trong giai đoạn 1957 - 1990. Ngoài ra luận án sử dụng một số thuật ngữ liên quan như: "người Melayu","người Malaya", "người Malaysia", Islam...được giải thích cụ thể trong luận án.

5. Đóng góp mới về khoa học của luận án

5.1. Đây là một công trình nghiên cứu tương đối có hệ thống và toàn diện về quá trình, cách thức đấu tranh củng cố độc lập dân tộc trên các mặt khác nhau, từ củng cố nền chính trị - hành chính quốc gia đến chủ quyền lãnh thổ, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng và hội nhập quốc quốc tế của Liên bang Malaysia trong thời kỳ Chiến tranh lạnh. 

5.2. Luận án chỉ ra những thành công, hạn chế của quá trình đấu tranh củng cố nền độc lập dân tộc của Malaysia từ 1957 đến 1990, từ đó rút ra những kinh nghiệm đối với các nước đang phát triển.

5.3. Luận án là tài liệu tham khảo bổ ích cho việc nghiên cứu và giảng dạy các vấn đề khác nhau về lịch sử phát triển của Liên bang Malaysia, nhất là về sự lựa chọn thể chế chính trị, mô hình phát triển kinh tế - xã hội, về chủ trương đoàn kết quốc gia - dân tộc cũng như về lịch sử đấu tranh vì nền độc lập dân tộc và phát triển đất nước của các nước đang phát triển, trước hết là ở khu vực Đông Nam Á.

6. Bố cục của luận án

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung của luận án gồm 4 chương, 9 tiết.

Chương 1

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI

Là quốc gia ở Đông Nam Á, tiến trình phát triển của Malaysia luôn gắn với sự vận động và phát triển chung của khu vực. Vì vậy các nguồn tài liệu nghiên cứu về quốc gia này cũng có sự liên quan mật thiết với các công trình nghiên cứu về Đông Nam Á nói chung.

Trong khuôn khổ nội dung luận án, tác giả tham khảo một số tư liệu gốc sau đây:

(1) Các bản dịch tiếng Việt tại Thư viện quốc gia, Thư viện Viện Khoa học xã hội Việt Nam như: Hiến pháp Liên bang Malaysia; Luật pháp và các điều luật bổ sung luật pháp của Malaysia; Các sách thông báo hàng năm của Nhà nước Malaysia v.v...

(2) Các văn kiện, tài liệu gốc tiếng Melayu và tiếng Anh gồm: "Our Declaration of Independence" (Tuyên ngôn độc lập) (31/8/1957), đây là văn kiện đầu tiên của Liên bang Malaya, tuyên bố về sự thành lập Nhà nước độc lập; "Pengisytiharan Rukunegara" (Tuyên ngôn Nền tảng quốc gia - 31/8/1970). Văn kiện này được coi là Hệ tư tưởng quốc gia của Malaysia nhằm mục tiêu thống nhất dân tộc; "Kế hoạch và triển vọng lần thứ nhất - OPP1’’;"New Economic Policy - Chính sách kinh tế mới" (NEP); Các kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của chính phủ Malaysia được phản ánh trong các kế hoạch 5 năm, tính từ Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (First Malaysia plan 1966 - 1970), cho đến Kế hoạch 5 năm lần thứ năm (Five Malaysia plan 1986 - 1990); "Wawasan 2020" (Tầm nhìn 2020), là chương trình được cựu Thủ tướng M. Mahathir phát động trong toàn Liên bang (1991) nhằm xây dựng một quốc gia - dân tộc, một Tổ quốc Malaysia hài hòa và thống nhất.

(3) Tài liệu của Bộ ngoại giao Việt Nam: Hiến chương ASEAN; Hiệp ước thân thiện và Hợp tác (TAC - Treaty of Amity and Cooperation); Tuyên bố về sự hòa hợp ASEAN I (Tuyên bố hòa hợp Bali I - 1976); Tuyên bố về sự hòa hợp ASEAN II (Tuyên bố hòa hợp Bali II - 2003) và nhiều tài liệu, văn kiện chính thức khác của ASEAN.

Bên cạnh đó, tác giả luận án tiếp cận với nguồn tài liệu tham khảo phong phú của các học giả nước ngoài và các nhà khoa học Việt Nam. Đây là nguồn tài liệu quan trọng tập trung nghiên cứu trên nhiều phương diện: quan điểm về độc lập dân tộc; về đất nước, con người, lịch sử phát triển, các chiến lược, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, thể chế chính trị, mô hình nền hành chính quốc gia, đặc điểm chính trị, tôn giáo và tộc người v.v... Nguồn tài liệu tham khảo này không chỉ giúp tác giả trong việc thu thập, lựa chọn thông tin, mà còn cung cấp khung phân tích, cách lập luận, lý giả các vấn đề có tính đặc thù của lịch sử phát triển của đất nước Malaysia nói chung, quá trình đấu tranh củng cố nền độc lập dân tộc và xây dựng đất nước theo hướng hiện đại nói riêng. 

1.1. Các kết quả nghiên cứu đã công bố

1.1.1. Về lịch sử của Malaysia

Tài liệu tiếng Anh

Các công trình được tác giả tiếp cận như: Tregonning K.G (1962) với cuốn A History of modern Malaya; Arnold C.Brackman (1966) với cuốn Southeast Asia's Second Front; K.J. Ratnam (1987) với cuốn Religion and Poliics in Malaya;; Tan Tai Yong (2008) với cuốn Creating "Greater Malaysia": Decolonization and the Politics of Merger; Regina Lim (2008) với cuốn Federal-State Relations in Sabah, Malaysia; Takashi Shirashi (2009) với cuốn Across the Causeway: A Multi-dimensional Study of Malaysia - Singapore Relations... Các công trình này đã nghiên cứu sâu về những thay đổi của Malaya trong thời gian chịu ách thống trị của thực dân phương Tây và quân phiệt Nhật; về chủ nghĩa dân tộc Melayu; mối quan hệ giữa chính quyền Anh và Tổ chức Dân tộc thống nhất Mã Lai (UMNO); vấn đề sáp nhập lãnh thổ và những phức tạp, thậm chí đối đầu nảy sinh trong quá trình thành lập Liên bang Malaysia.... Đây là những nội dung quan trọng liên quan trực tiếp đến cuộc đấu tranh củng cố độc lập dân tộc của Malaysia. Bên cạnh đó, công trình Lịch sử Đông Nam Á (1997) của học giả D.G.E. Hall, nhà xuất bản Chính trị quốc gia (Việt Nam dịch và phát hành) như một cẩm nang nghiên cứu về lịch sử Đông Nam Á, trong đó chỉ ra những chính sách cai trị đặc trưng ở Malaya (thuộc Anh).
Tài liệu tiếng Malaysia, được đề cập đến như: Al-Attas, S. M. Naguib (1998) với cuốn Islam Dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu; Mukti Ali, H.A (1991) với cuốn Pelbagai Soalan Islam Di Asia Tenggana, Islamika IV... các công trình này nghiên cứu về lịch sử Malaysia, về nét đặc thù của Islam Malaysia và Đông Nam Á. Những công trình này gợi mở cho người đọc tiếp cận về lịch sử Malaysia; về con đường xây dựng Nhà nước Islam thế tục hóa ở Malaysia khác với nhiều quốc gia Islam trên thế giới.

Tài liệu nghiên cứu trong nước

Một số công trình tiêu biểu như: Đỗ Thanh Bình (chủ biên) (1999) Con đường cứu nước trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở một số nước châu Á (từ cuối thế kỷ XIX đến 1945)"; Đỗ Thanh Bình (2006), Lịch sử phong trào giải phóng dân tộc thế kỷ XX - Một cách tiếp cận". Đây là hai công trình chuyên luận toàn diện nhất về chủ đề đấu tranh giành độc lập dân tộc, bao quát những nét chung cả về lý luận lẫn thực tiễn của các phong trào ở châu Á, châu Phi và khu vực Mỹ Latinh. Hai tác giả Lương Ninh và Vũ Dương Ninh (chủ biên) (2009), Tri thức Đông Nam Á; Trần Khánh (chủ biên) (2012), Lịch sử Đông Nam Á, Tập IV; Phạm Đức Thành chủ biên (2012), Lịch sử Đông Nam Á, Tập V... Trong các công trình này, các tác giả đã đi sâu phân tích về điều kiện đặc thù của các quốc gia Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia... có ảnh hưởng trực tiếp đến việc lựa chọn con đường giành độc lập dân tộc; về các chính sách của thực dân phương Tây đối với Đông Nam Á và hệ quả tất yếu của nó; về con đường đấu tranh giành và củng cố nền độc lập dân tộc của Malaysia suốt trong chiều dài lịch sử, đặc biệt là từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai.

Ngoài ra tác giả tiếp cận nhiều công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài, đó là các luận án, luận văn trong nước và các bài viết được đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành như: Nghiên cứu Lịch sử, Nghiên cứu Đông Nam Á, Nghiên cứu quốc tế v.v... 

1.1.2. Về việc xây dựng nền dân chủ tư sản, lựa chọn con đường phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng chính sách ngoại giao... nhằm củng cố độc lập dân tộc và phát triển đất nước của Malaysia

Tài liệu tiếng Anh

- Trong số các công trình của các học giả nước ngoài, chủ yếu bằng tiếng Anh tiêu biểu như: Lucian W.Pye (1956) với cuốn Guerrilla Communism in Malaya; Funston, N.J (1980) với cuốn Malay Politics in Malaysia: UMNO and PAS; Leon Comber (2008) với cuốn It's Social and Political Meaning; Malaya’s secret police 1945 - 1960;… Trong các công trình này, các tác giả đã cung cấp những nét cơ bản về hệ thống chính trị của Malaysia; sự đối lập của các đảng và vai trò của UMNO; về các con đường phát triển kinh tế - xã hội của các nước Đông Nam Á và ở Malaysia; về tác động của các cường quốc lớn dưới góc độ an ninh - chính trị, đối ngoại đối với khu vực Đông Nam Á nói chung và với Malaysia nói riêng…. Trên cơ sở tổng hợp nguồn tài liệu này, luận án có thể lựa chọn các thông tin, dữ liệu làm căn cứ nghiên cứu của đề tài.
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia (1997) đã dịch và công bố công trình tổng hợp về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Malaysia trong 20 năm - cuốn Malaixia kế hoạch triển vọng lần thứ hai 1991 - 2000.
Tài liệu tiếng Malaysia. Tiêu biểu như Abdullah, Hj. Ishak (1991), Tulisan Jawi Hubungannya Pengan Pelijian dan Pendidikan islam di Malaysia; Mukti Ali, H.A (1991), Pelbagai Soalan Islam Di Asia Tenggana, Islamika IV... Trong các công trình này, các tác giả đề cập tới mối quan hệ giữa "chủ nghĩa dân tộc và Islam"; về tác động của Islam đến chính sách đối nội, đối ngoại của quốc gia này và làm rõ quan điểm của các nhà nghiên cứu bản địa. Ngoài ra, nghiên cứu về con đường củng cố độc lập dân tộc của Malaysia, không thể không nói đến những công trình viết về vai trò của các nhà lãnh đạo ở Malaysia. Tiêu biểu như Thủ tướng M. Mahathiar.
Tài liệu nghiên cứu trong nước

Chủ đề củng cố độc lập dân tộc được nghiên cứu dưới góc độ: chính trị - hành chính, an ninh quốc phòng - ngoại giao, kinh tế, văn hóa - xã hội của Malaysia. Tiêu biểu như: Nguyễn Trí Dĩnh (1993), Vai trò nhà nước trong phát triển kinh tế các nước ASEAN; Phạm Đức Thành (1993) với cuốn Malaixia trên đường phát triển; Phan Đại Doãn và Nguyễn Trí Dĩnh (1995), Tìm hiểu kinh nghiệm tổ chức quản lý nông thôn ở một số nước khu vực Đông Á và Đông Nam Á; Phùng Xuân Nhạ (2000), Đầu tư trực tiếp nước ngoài phục vụ công nghiệp hóa ở Malaysia - Kinh nghiệm với Việt Nam; Vũ Dương Ninh (2006) với cuốn Việt Nam - Thế giới và hội nhập (Một số công trình tuyển chọn). Liên quan đến đề tài nghiên cứu có một số công trình đề cập tới các vấn đề như: phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á; kinh nghiệm trong phát triển kinh tế xã hội của các nước ASEAN, kinh nghiệm về hệ thống chính trị; về nền dân chủ tư sản và những kinh nghiệm thực tiễn ở Malaysia và ASEAN...; Phạm Thị Vinh (2008), Islam ở Malaysia; và một số luận án, luận văn, các bài nghiên cứu liên quan được đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành (đề cập trong danh mục tài liệu tham khảo)…. Nhìn chung các công trình này đều đề cập tới vai trò điều hành, quản lý của Nhà nước; về kinh nghiệm trong quản lý các vùng miền; về nền dân chủ tư sản và những kinh nghiệm thực tiễn; về những tác động từ nên ngoài đối với quá trình phát triển của Malaysia... từ đó gợi mở một hướng tiếp cận chuyên sâu.

Chủ đề chủ quyền quốc gia dân tộc được phản ánh trong công trình nghiên cứu của hai tác giả Phan Văn Rân, Nguyễn Hoàng Giáp (2010), Chủ quyền quốc gia dân tộc trong xu thế toàn cầu hóa và vấn đề đặt ra với Việt Nam. Công trình này gợi mở một hướng tiếp cận về cách thức bảo vệ chủ quyền quốc gia dân tộc Malaysia trong thời kỳ sau độc lập.

Nhìn chung, các công trình khoa học nghiên cứu về Malaysia đã được đề cập từ nhiều góc độ và quan điểm tiếp cận khác nhau, nhằm khái quát hoặc đi sâu vào những vấn đề cụ thể trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Về cơ bản, các nhà khoa học đã giải quyết được một số vấn đề sau:

- Lịch sử phát triển của Malaysia, đặc trưng văn hóa của cộng đồng người Malay, người Hoa, người gốc Ấn, vai trò của Islam trong đời sống chính trị và văn hóa của Malaysia;

- Quá trình thực dân hóa của người Anh và hệ quả kinh tế - xã hội của nó;

- Đặc điểm của phong trào chống thực dân Anh, quân phiệt Nhật của các cộng đồng dân tộc ở Malaya và vai trò của Tổ chức Dân tộc Mã lai thống nhất - UMNO trong cuộc đấu tranh giành độc lập;

- Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế của Liên bang Malaysia v.v.

Tuy nguồn tài liệu trên là khá phong phú, đề cập đến hầu hết các vấn đề về lịch sử phát triển kinh tế - xã hội, chính trị và văn hóa tộc người của đất nước Malaysia qua các thời kỳ, giai đoạn khác nhau, nhưng nhìn chung tại Việt Nam vẫn chưa có công trình nào nghiên cứu chuyên sâu, mang tính tổng hợp về đấu tranh củng cố nền độc lập và phát triển của Malaysia trong bối cảnh cạnh tranh, đối đầu ý thức hệ chính trị tư tưởng và quân sự thời kỳ chiến tranh lạnh.

1.2. Những vấn đề nhìn từ phía Việt Nam để nghiên cứu, rút kinh nghiệm

Thứ nhất, các vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền chính trị - hành chính quốc gia, củng cố sự đoàn kết giữa các cộng đồng dân tộc cũng như sự mở rộng các mối quan hệ quốc tế của Malaysia chủ yếu được phân tích đơn lẻ, chưa đặt chúng trong tổng thể mục tiêu củng cố độc lập dân tộc trong bối cảnh các biến đổi cả trong và ngoài Malaysia.

Thứ hai, sự lựa chọn con đường phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ là vấn đề rất lớn, cần được nghiên cứu sâu hơn yếu tố đặc thù về chính trị và văn hóa tộc người ở Liên bang Malaysia đặt ra những thách thức đối với việc duy trì chủ quyền và bản sắc quốc gia dân tộc ở quốc gia này. 

Thứ ba, vấn đề bảo vệ chủ quyền và bản sắc quốc gia dân tộc là nhiệm vụ sống còn của sự nghiệp củng cố nền độc lập dân tộc của Malaysia và các nước đang phát triển. 

Thứ tư, cần có sự đánh giá những thành công và hạn chế của quá trình củng cố độc lập dân tộc của Malaysia, và tiếp tục phân tích thêm về vấn đề này, từ đó góp phần cung cấp thêm cứ liệu khoa học và bài học kinh nghiệm cho việc hoạch định và thực thi chính sách phát triển của các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

1.3. Những vấn đề luận án tập trung làm rõ

Trên cơ sở tiếp thu kết quả nghiên cứu của các công trình trước, luận án tập trung làm sáng tỏ một số vấn đề sau:

Một là, phân tích những nhân tố tác động đến cuộc đấu tranh củng cố độc lập dân tộc của Malaysia từ 1957 đến 1990.

Hai là, nghiên cứu nội dung củng cố độc lập dân tộc của chính phủ Malaysia đã thực hiện trong thời kỳ 1957 - 1990. 

Ba là, rút ra nhận xét về quá trình củng cố độc lập dân tộc của Liên bang Malaysia.

Bốn là, rút ra một số những kinh nghiệm củng cố độc lập dân tộc của Liên bang Malalaysia đối với các nước đang phát triển.

Luận án sẽ là công trình nghiên cứu có hệ thống về một giai đoạn phát triển của Liên bang Malaysia, trên các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, đối ngoại, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng. Thực chất đây là quá trình đấu tranh của nhân dân Malaysia nhằm bảo vệ, củng cố, xây dựng và phát triển đất nước, khẳng định vị thế của quốc gia trong khu vực và trên thế giới.

Chương 2

NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUÁ TRÌNH ĐẤU TRANH 

CỦNG CỐ ĐỘC LẬP DÂN TỘC CỦA LIÊN BANG MALAYA/MALAYSIA TỪ NĂM 1957 ĐẾN NĂM 1990

2.1. Khái quát lịch sử đấu tranh chống thực dân Anh của Malaya từ năm 1511 đến năm 1957

2.1.1. Giai đoạn 1511 - 1945: các nước thực dân phương Tây xâm nhập Malaya và phản sự phản kháng của người bản địa

Năm 1511, thực dân Bồ Đào Nha đã đánh chiếm quốc cảng Malacca, mở đầu cho sự xâm nhập của người Âu vào Malaya. Tiếp đến là người Hà Lan và người Anh xâm nhập Malaya và đã nắm quyền ở đây lâu nhất, có ảnh hưởng sâu sắc đến lịch sử của quốc gia này. Chính sách thuộc địa của người Anh nhận được sự thỏa hiệp nhất định từ các Quốc vương và một bộ phận dân cư ở Malaya, song ít nhiều họ vẫn phải đối phó với sự phản kháng của người bản địa.

 2.1.2. Giai đoạn 1945 - 1957: nhân dân Malaya đấu tranh giành độc lập

Phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc của Malaya diễn ra sôi động, đa dạng nhiều hình thức khác nhau dưới sự lãnh đạo của các tổ chức đảng, chính trị đại diện cho các cộng đồng, sắc tộc, tiêu biểu là "Tổ chức dân tộc thống nhất Malay" (United Malays National Organization - UMNO) của người bản địa v.v... Mặc dù có sự khác nhau về hình thức đấu tranh, phạm vi ảnh hưởng, tập hợp lực lượng..., song các đảng này có điểm chung là khát vọng độc lập dân tộc và đi đến đoàn kết vì mục tiêu chung. Đây là trường hợp khá điển hình về tính phức tạp và đa dạng của liên minh đấu tranh giành độc lập mang màu sắc tôn giáo, dân tộc ở Malaya. Ngày 31/8/1957, Liên bang Malaya tuyên bố thành lập Nhà nước Liên bang độc lập.

2.2. Một số nhân tố quốc tế và khu vực ảnh hưởng đến tiến trình củng cố độc lập dân tộc của Liên bang Malaysia

2.2.1. Trật tự thế giới hai cực Yalta tồn tại trong thời kỳ chiến tranh lạnh

Chính sách bảo vệ chủ quyền quốc gia dân tộc của Liên bang Malaysia tuy có khác các quốc gia trong khu vực về cách thức tiến hành, song nhìn chung vẫn mang dáng dấp, ảnh hưởng ở mức độ nhất định từ sự chi phối bởi trật tự hai cực. Mặc dù có lộ trình thích hợp để xây dựng nền kinh tế tự chủ, và thực hiện chính sách hợp tác với bên ngoài, song hợp tác của Malaysia chỉ thực sự hiệu quả trong thế giới tư bản chủ nghĩa và các nước trong cộng đồng Islam; vấn đề lựa chọn phương thức bảo vệ chủ quyền quốc gia dân tộc theo hướng ưu tiên thực hiện chính sách hợp tác theo phe, theo khối trong quan hệ quốc tế cũng chi phối đến chính sách bảo vệ chủ quyền quốc gia dân tộc.

2.2.2. "Khối thịnh vượng chung" (Common Wealth) ra đời (1949) 
Vốn là thuộc địa của Anh, sau khi độc lập Liên bang Malaya quyết định tham gia vào Khối Thịnh vượng chung với hy vọng Khối này sẽ là phương thức hỗ trợ kỹ năng quản lý và phát triển đất nước; là tiếng nói ủng hộ có trọng lượng trên trường quốc tế; là cơ hội tiếp cận và nhận được sự quan tâm từ các nước lớn, tạo điều kiện cho quốc gia này thực hiện được mục tiêu củng cố độc lập dân tộc. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi đưa lại từ Khối, Liên bang Malaya cũng chịu những ràng buộc nhất định trong quan hệ với nước Anh trên những lĩnh vực quan trọng của quốc gia. Đây thực chất là một phương thức mới của chính sách phi thực dân hóa của chính quyền Anh mà Malaya buổi đầu phải chấp nhận. Vì vậy, cuộc đấu tranh vì nền độc lập của Malaya vì thế vẫn còn phải tiếp tục. 

2.2.3. Các nhà nước độc lập ở Đông Nam Á ra đời và sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc, độc lập dân tộc trên thế giới

Sau năm 1945, sự ra đời và phát triển của các nhà nước độc lập trong khu vực Đông Nam Á đã góp phần cổ vũ phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc và củng cố độc lập dân tộc của Malaya. Đây cũng là thời điểm phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Á - Phi - Mỹ Latinh phát triển mạnh, tấn công vào chủ nghĩa thực dân cũ và mới, làm sụp đổ hệ thống thuộc địa vốn đã được thiết lập từ nhiều thế kỷ. Trong dòng chảy chung của công cuộc kiến thiết đất nước sau độc lập của các quốc gia đang phát triển, Malaysia đã nỗ lực cố gắng tìm kiếm những giải pháp, chiến lược phát triển đất nước phù hợp với yêu cầu của thực tiễn đã đưa đất nước đi vào sự ổn định và phát triển.

2.2.4. Sự ra đời của tổ chức "Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á" (ASEAN)

Malaysia là quốc gia khởi xướng và kiên trì với nhiều chương trình hợp tác khu vực như: Hiệp ước hữu nghị và kinh tế Đông Nam Á (SEAFET -1/1959); "Liên minh Đông Nam Á" gồm Malaya, Thái Lan, Philipines (ASA - 1961); tổ chức "Đa phương Malaysia - Philippines - Indonesia" (MAPHILINDO - 1963) và đến "Hiệp Hội các quốc gia Đông Nam Á" (ASEAN - 1967). Tuyên bố Băng Cốc (8/8/1967) về sự ra đời ASEAN là kết quả nỗ lực của Malaysia cùng các nước thành viên hiện thực hóa ý tưởng liên kết khu vực. Quốc gia này coi việc hợp tác khu vực, nhấn mạnh đến quan hệ trong các nước ASEAN là cơ sở để đảm bảo sự ổn định an ninh - chính trị, hợp tác kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội là nền tảng để củng cố độc lập dân tộc thành công.

2.2.5. Sự hiện diện của các nước lớn trong khu vực Đông Nam Á

Sự hiện diện của các nước lớn ở Đông Nam Á đã tác động trực tiếp đến thái độ của chính phủ các nước Đông Nam Á nói chung và Malaysia nói riêng. Đặc biệt mối quan hệ "trục tam giác Mỹ - Liên Xô - Trung Quốc" trong giai đoạn này đã không thể không tác động đến an ninh và phát triển của khu vực. Liên bang Malaysia đã lựa chọn hướng đi trung lập trong mối quan hệ với các nước lớn, coi đây là một giải pháp để bảo vệ và củng cố được nền độc lập cũng như phát triển đất nước của mình.
2.2.6. Islam trong sự phát triển của Malaysia 

Là quốc gia đa dân tộc, đa sắc tộc, mặc dù Chính phủ Malaysia không hạn chế sự phát triển của các tôn giáo khác, song Hiến pháp Malaysia quy định Islam là tôn giáo của Liên bang nhằm pháp lý hóa quốc giáo này. Chính phủ luôn đảm bảo quyền lợi cho cộng đồng người theo Islam, nâng cao vị thế của cộng đồng này trong sự phát triển chung của đất nước. Malaysia ngày càng nhận thức rõ hơn vai trò của nhân tố Islam trong việc phải thể mình là một quốc gia Islam, coi đó là nhân tố quyết định đưa Malaysia trở thành quốc gia có uy tín, vươn lên vào hàng các nước lãnh đạo Islam cả trong khu vực và trên thế giới. 

Chương 3
NỘI DUNG CỦNG CỐ ĐỘC LẬP DÂN TỘC

CỦA LIÊN BANG MALAYA/ MALAYSIA TỪ NĂM 1957 ĐẾN NĂM 1990

Nghiên cứu về nội dung củng cố độc lập dân tộc của Liên bang Malaysia, tác giả nhận diện quan điểm độc lập dân tộc của Malaysia thể hiện trong một số tuyên bố của các nhà lãnh đạo Malaysia. Đặc biệt quan điểm này được phản ánh trong "Tuyên ngôn RUNGKUNEGRA’’ (Nền tảng quốc gia - 31/8/1970). Tuyên ngôn này được coi là Hệ tư tưởng quốc gia, là cơ sở để đoàn kết các dân tộc trong nước và thống nhất dân tộc.

3.1. Giai đoạn 1957 - 1969: đấu tranh vì nhà nước Liên bang và củng cố nền chính trị, kinh tế tự chủ

3.1.1. Đấu tranh thống nhất lãnh thổ và thành lập Liên bang Malaysia
Đầu thập niên 60 của thế kỷ XX, "Kế hoạch Đại Malaysia" của Chính phủ Malaya nhằm mục đích thống nhất các bang còn lại trong hệ thống thuộc địa Anh ở quần đảo Mã Lai thành một "Liên bang Malaysia" đã được thực hiện. Tuy nhiên, Chính phủ Malaysia đã gặp phải nhiều khó khăn: sự nghi ngại của dân chúng ở các bang này, sự chưa đồng tình của người Anh, đối phó với chính sách "Konfrontasi’’ (đối đầu) của Indonesia, sự phản ứng mạnh mẽ của Philippines... Song cách giải quyết của Chính phủ Malaya vừa cương quyết đảm bảo mục tiêu "toàn vẹn lãnh thổ’’, vừa mềm dẻo trên tinh thần hòa giải láng giềng, vừa tìm kiếm sự ủng hộ từ các tổ chức quốc tế uy tín đã đưa lại thành công cho Malaysia. Ngày 16/9/1963, Liên bang Malaysia được thành lập. Thành công này góp phần củng cố độc lập dân tộc của Malaysia trên mọi phương diện. Quan trọng hơn, đó còn là sự "chấm dứt tình trạng thuộc địa kéo dài", thoát khỏi sự phụ thuộc vào người Anh và tự quyết dân tộc. 

Do tính chất khá đặc biệt của mối quan hệ Liên bang và các bang mới sáp nhập làm nảy sinh những bất đồng mới, nhạy cảm, đặc biệt là mối quan hệ Liên bang với bang Singapore, dẫn đến sự tách ra độc lập của bang Singapore. Đây là một trường hợp ngoại lệ, nhưng phù hợp với điều kiện lịch sử bấy giờ. 

3.1.2. Củng cố nền chính trị - hành chính Liên bang

Để củng cố độc lập chính trị, Chính phủ Malaya đã tiến hành các biện pháp sau: Một là, ổn định hệ thống chính trị Liên bang; Hai là, hợp pháp hóa các hoạt động của Liên minh UNMO - MCA - MIC, trong đó UMNO phải giữ vai trò là hạt nhân lãnh đạo trong Liên minh; Ba là, tập trung cải cách hệ thống hành chính Liên bang. Các biện pháp này đã tạo tiền đề cho sự nghiệp củng cố độc lập dân tộc thành công. Nếu không có tiền đề của nền chính trị độc lập thì nền kinh tế - xã hội và mối quan hệ giữa các sắc tộc ở Malaysia sẽ gặp nhiều khó khăn hoặc diễn biến theo một chiều hướng khác.

3.1.3. Khôi phục và phát triển nền kinh tế tự chủ

Chính phủ Malaysia thực hiện các biện pháp sau: Một là, Thực hiện chủ trương "tự do kinh doanh" nhằm khuyến khích phát triển kinh tế, song Nhà nước không hoàn toàn giữ vị trí trung lập mà nó thực hiện việc điều tiết nền kinh tế. Hai là, thực hiện chính sách công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu và thúc đẩy "Chương trình đa dạng hóa nền kinh tế". Ba là, đảm bảo an ninh lương thực và xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp thông qua việc thực hiện chiến lược phát triển cây lương thực đảm bảo an ninh lương thực và đa dạng hóa cây trồng hướng vào xuất khẩu. Nền kinh tế của Malaysia từ chỗ mang tính chất thuộc địa, còn tồn tại các phương thức sản xuất khác nhau, tính lệ thuộc vào nền kinh tế tư bản chủ nghĩa Anh sâu sắc, thì đến cuối giai đoạn này, tính chủ động trong nền kinh tế thể hiện khá rõ. 
3.1.4. Khắc phục di sản xã hội thuộc địa 

Để khắc phục ảnh hưởng của di sản thực dân để lại, Chính phủ Malaysia đã tiến hành các nhiệm vụ sau: Một là, bảo vệ quyền lợi của người bản địa. Bằng cách pháp lý hóa và hiện thực hóa đặc quyền kinh tế, tôn giáo, giáo dục… cho người bản địa nhằm thu hẹp khoảng cách trình độ phát triển giữa các cộng đồng trong Liên bang. Hai là, thống nhất ngôn ngữ quốc gia là nhằm thống nhất dân tộc. Duy trì tiếng Anh là song ngữ để tạo điều kiện cho công dân tiếp thu những tri thức hiện đại, hội nhập quốc tế. Ba là, ổn định các cộng đồng dân tộc trong Liên bang nhằm hạn chế sự chia rẽ và hòa giải trong xã hội.
3.1.5. Thực hiện đường lối đối ngoại nghiêng về trung lập và không liên kết

Malaysia tuyên bố sẽ thực thi một chính sách ngoại giao trung lập, không liên kết, cùng chung sống hòa bình với tất cả các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, trong bối cảnh phức tạp của tình hình an ninh - chính trị, buộc quốc gia này dù muốn hay không vẫn phải dựa vào sự ủng hộ và hậu thuẫn của chính phủ Anh, các nước trong Khối thịnh vượng chung và các nước tư bản để khác để có cơ hội đảm bảo độc lập dân tộc và phát triển.
3.1.6. Thực hiện chính sách "thích nghi dân tộc" sau sự kiện khủng hoảng chính trị năm 1969

Sự điều chỉnh chính sách dân tộc của chính phủ Malaysia được thể hiện qua việc xây dựng một đường lối phát triển kinh tế hướng tới việc thực hiện công bằng xã hội. Tuyên ngôn RUNKUNEGARA - "Hệ tư tưởng quốc gia" và các chương trình kinh tế xã hội mới được hoạch định bài bản, đáp ứng đúng yêu cầu của đất nước. 
3.2. Giai đoạn 1969 - 1990: thực hiện phát triển kinh tế đi đôi với công bằng xã hội, hài hòa dân tộc và hội nhập quốc tế

3.2.1. Thực hiện cải cách nền chính trị - hành chính quốc gia

Trên lĩnh vực này Chính phủ Malaysia đã thực hiện một số nội dung cơ bản sau: Một là, xây dựng Tuyên ngôn RUKUNEGARA (Nền tảng quốc gia) nhằm mục tiêu thống nhất dân tộc. Việc kết hợp cả Hiến pháp (cơ sở pháp lý) và Tuyên ngôn tinh thần (cơ sở đạo lý, tôn giáo) là một đặc điểm chính trị nổi bật mang đậm nét đặc thù của Chính quyền Liên bang Malaysia trong mục tiêu độc lập dân tộc. Hai là, kiện toàn hệ thống chính trị Liên bang nhằm ổn định xã hội. UMNO đóng vai trò là đảng nòng cốt có khả năng kiểm soát các lực lượng đối lập vốn đang bị chia rẽ, hướng họ đi tới liên kết, trong một "Mặt trận dân tộc". Ba là, đẩy mạnh cải cách hành chính trong toàn Liên bang với quy mô lớn và đồng bộ. Đây được coi là phương sách có hiệu quả nhất hạn chế những xung đột chủng tộc và xã hội tạo nền tảng cho sự nghiệp củng cố độc lập dân tộc thành công. 

3.2.2. Tái cấu trúc nền kinh tế và thực hiện công bằng xã hội, hài hòa dân tộc bằng "Chính sách kinh tế mới"

Trước hết, tái cấu trúc nền kinh tế được thực hiện qua việc đẩy mạnh "Chiến lược công nghiệp hóa hướng vào xuất khẩu" nhằm xây dựng nền kinh tế tự chủ trong mối quan hệ đa phương. Thực hiện chiến lược này, Malaysia đã thoát khỏi sự ràng buộc của các nước tư bản lớn dưới hình thức thực dân mới và chủ động trong phát triển kinh tế. Hai là, thực hiện công bằng xã hội, hài hòa dân tộc bằng "Chính sách kinh tế mới" (NEP). Trong 20 năm thực hiện NEP, Malaysia đã thành công vừa xóa đói giảm nghèo nhanh, vừa tạo ra sự phát triển hài hòa giữa các khu vực, vùng miền, các cộng đồng sắc tộc, địa vị người Melayu đã được thay đổi, họ trở thành hạt nhân chính đoàn kết và tạo dựng một bản sắc quốc gia - dân tộc Malaysia.

3.2.3. Xây dựng bản sắc văn hóa quốc gia - dân tộc Malaysia

Dưới góc độ văn hóa - xã hội, Chính phủ Malaysia đã chú trọng một số nội dung sau: Một là, thống nhất ngôn ngữ quốc gia. Thuật ngữ "Bahasa Malaysia" được pháp lý hóa nhằm mục tiêu thống nhất xã hội. Bên cạnh đó, tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Tamil tiếp tục được khẳng định vị trí của nó trong quốc gia đa dân tộc. Hai là, coi trọng giáo dục và thực hiện công bằng trong giáo dục phù hợp với cơ cấu tộc người. Nó là yếu tố chủ chốt cho sự thống nhất và an ninh quốc gia và vì sự phát triển bền vững của đất nước. Ba là, khẳng định vị trí của Islam giáo trong nền văn hóa dân tộc. Nỗ lực của Chính phủ Malaysia đã tạo dựng được tâm lý trong toàn bộ dân cư là hòa đồng và cùng tồn tại, giúp cho Malaysia tránh được sự bất ổn xã hội.

3.2.4. Củng cố nền an ninh quốc gia và hội nhập quốc tế

Trước hết, Malaysia chú trọng xây dựng nền quốc phòng hiện đại. Đây được coi là sức mạnh cứng đối với một quốc gia độc lập. Hai là, nâng cao vai trò của Malaysia trong khối ASEAN thông qua việc xây dựng các sáng kiến hay các giải pháp hòa bình cho khu vực. Ba là, Malaysia tích cực tạo dựng uy tín trong thế giới Islam. Bằng các nỗ lực của mình Malaysia được đánh giá là một trong những quốc gia có uy tín có vai trò lãnh đạo thế giới Islam. Bốn là, duy trì quan hệ tích cực với các nước tư bản lớn vừa đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, vừa đảm bảo cho nền độc lập không bị đe dọa từ bên ngoài.

Chương 4

 NHẬN XÉT VỀ QUÁ TRÌNH CỦNG CỐ ĐỘC LẬP DÂN TỘC 

CỦA LIÊN BANG MALAYA/MALAYSIA TỪ NĂM 1957 ĐẾN NĂM 1990 

VÀ KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN

4.1. Nhận xét về quá trình củng cố độc lập dân tộc của Malaysia

4.1.1. Giải quyết thành công vấn đề mâu thuẫn tộc người 

Giai đoạn 1957 - 1969, chính sách của Chính phủ mang "tính thích nghi dân tộc", ít có sự ép buộc hay cưỡng bức từ phía nhà nước. Lựa chọn chính sách này là cách thức khôn khéo của Chính quyền Malaysia, vừa đảm bảo được quyền cơ bản của người Melayu, vừa ổn định được nền chính trị - xã hội, tránh nguy cơ bị bên ngoài lợi dụng can thiệp. 

Giai đoạn 1969 - 1990, Chính phủ Malaysia đã xây dựng chính sách dân tộc theo chiều hướng tích cực, dân chủ hơn, liên quan đến sự bình đẳng trong địa vị của các tộc người nhằm phát huy tính đại đoàn kết toàn dân tộc. Chính sách này làm thay đổi suy nghĩ của thế hệ công dân mới ở Malaysia. Họ đã biết đặt sự trung thành với đất nước cao hơn sự trung thành với cộng đồng dân tộc hay tôn giáo của mình, hướng tới một "Bangsa Malaysia" (quốc gia - dân tộc).
4.1.2. Phát triển kinh tế - xã hội theo chương trình dài hạn, có định hướng cụ thể

Giai đoạn 1957 - 1969: Malaysia chủ trương phát triển nền kinh tế phần nhiều mang tính tự cung tự cấp, sản xuất thay thế nhập khẩu; ưu tiên người bản địa. Chính sách này tạo nên một bước tiến rõ rệt so với thời kỳ thuộc địa, hạn chế sự phụ thuộc vào nền kinh tế chính quốc Anh. Tính liên tục phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa đưa lại thuận lợi cho sự phát triển kinh tế, đã tránh cho Malaysia những đoạn đường quanh co gấp khúc.

Giai đoạn 1969 - 1990: Malaysia chủ trương phát triển nền kinh tế hướng ngoại, công nghiệp hóa hướng vào xuất khẩu; thực hiện xóa đói giảm nghèo, không phân biệt tôn giáo, dân tộc. Giai đoạn này, Chính phủ đã tham gia mạnh mẽ và trực tiếp vào hầu hết các khu vực của nền kinh tế. UMNO xây dựng chương trình phát triển dài hạn cho cả giai đoạn ("Kế hoạch cho tương lai 1 - OPP1"), trong đó trọng tâm là "Chính sách kinh tế mới - NEP" nhằm điều chỉnh sự mất cân đối trong nền kinh tế - xã hội để giảm và cuối cùng loại bỏ phân biệt sắc tộc, thực hiện hòa hợp và thống nhất dân tộc. Chiến lược này tỏ ra đặc biệt phù hợp với Malaysia vì mục tiêu độc lập dân tộc. 

Sự hoạch định khá bài bản trong các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với từng giai đoạn lịch sử của Malaysia cho thấy khả năng của UMNO trong việc tập hợp trí tuệ của các nhà lãnh đạo tiến bộ. 

4.1.3. Sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà nước, các đảng phái chính trị trong đó hạt nhân là đảng UMNO

Hệ thống các chính đảng ở Malaysia là một trong những vấn đề được quan tâm khi đánh giá về sự thành công của Liên bang Malaysia trong quá trình củng cố độc lập dân tộc. Mặt trận Dân tộc (Barisan Nasional) gồm 13 đảng phái chính trị chủ yếu tham gia chính trường. Tuy nhiên, giới cầm quyền bao giờ cũng nắm chắc một tổ chức có vai trò như một đảng, đó là UMNO. Mặc dù mâu thuẫn giữa hai đảng lớn là UMNO và PAS vẫn còn, song xét cho cùng, cả UMNO và PAS đều bảo vệ quyền lợi của cộng đồng dân tộc Melayu và cư dân bản địa theo Islam. Do đó, những bất đồng, thậm chí đối lập giữa hai đảng khó có khả năng dẫn đến sự đối kháng, không làm phức tạp hóa tình hình chính trị trong quốc gia như ở nhiều nước Islam khác trên thế giới. 

4.1.4. Nâng cao uy tín, vị thế của Malaysia đối với trong nước và quốc tế

Công cuộc thống nhất lãnh thổ trong thời gian sau độc lập của Malaysia và thành quả đưa lại từ các chính sách xã hội từ năm 1957 đến năm 1990, đã tạo ra nền tảng vững chắc cho sự nghiệp củng cố độc lập dân tộc. Mỗi khâu trong toàn bộ đời sống chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, an ninh quốc phòng của nhà nước đều được xây dựng bài bản, phù hợp với thực tiễn đã tác động rất lớn đến sự ổn định chính trị - xã hội, phát triển sức sản xuất. Đó là một vòng tuần hoàn được hình thành và thực sự hiệu quả ở Malaysia, làm tăng uy tín cho Chính phủ. Đồng thời góp phần nâng cao uy tín của Malaysia với quốc tế.

4.1.5. Vai trò của các lãnh tụ ở Malaysia

Đối với Malaysia các Thủ tướng: Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak, và M. Mahathira là những người có nhiều đóng góp trong giai đoạn lịch sử này. Họ là những vị lãnh tụ "tinh hoa" có khả năng vạch ra con đường phát triển cho dân tộc phù hợp với điều kiện của quốc gia, đưa lại sự phát triển vượt bậc cho đất nước. 

4.1.6. Một số tồn tại trong sự nghiệp củng cố độc lập dân tộc

Sự nghiệp củng cố độc lập của Malaysia trong giai đoạn này thu được nhiều thành công, song vẫn còn một số hạn chế nhất định. Đó là chủ nghĩa cộng đồng sắc tộc vẫn chưa chấm dứt; Khoảng cách kinh tế và trình độ phát triển trong các cộng đồng sắc tộc và vùng, miền vẫn còn tồn tại; Những ảnh hưởng từ việc thiết lập "nền dân chủ kiểu Malaysia" sau sự kiện 1969 đưa đến sự ra đời của một số tổ chức phi chính phủ luôn gây ra những áp lực chính trị nhất định cho Chính phủ Malaysia.

4.2. Kinh nghiệm từ Malaysia đối với các nước đang phát triển

4.2.1. Giải quyết tốt vấn đề dân tộc trong một quốc gia đa dân tộc

Nhìn nhận ở góc độ quốc gia, nếu vấn đề dân tộc được giải quyết tốt sẽ tạo ra môi trường thuận lợi cho các nhân tố trong nước phát triển. Ở góc độ cộng đồng các dân tộc, sắc tộc, nếu vấn đề này được giải quyết tốt sẽ tạo nên sự đồng thuận trong phát triển, góp phần củng cố, khẳng định vị trí quốc gia trên thế giới. Việc giải quyết thỏa đáng hài hòa các nhu cầu lợi ích trong xã hội không chỉ mang tính nhân văn, mà còn là đòi hỏi của công lý, công bằng xã hội, là yếu tố tạo nên sự ổn định xã hội bền vững, là động lực cho sự phát triển đối với một quốc gia đa dân tộc, đa sắc tộc như Liên bang Malaysia. 

4.2.2. Giữ vững quyền lực của đảng cầm quyền (UMNO) trong nền chính trị đa đảng

Mặc dù là quốc gia có đa đảng tham gia vào bộ máy chính quyền, song từ khi thành lập quốc gia độc lập lập đến nay UMNO luôn giữ được vị trí lãnh đạo trong hệ thống chính trị đất nước. Trong Mặt trận dân tộc, UMNO luôn giữ được vai trò hạt nhân. Bản thân UMNO cũng giải quyết tốt vấn đề nội bộ của mình. Chính vì vậy UMNO luôn giữ được vị trí lãnh đạo tại Malaysia, góp phần đưa lại sự ổn định cho đất nước. 

4.2.3. Xây dựng hệ tư tưởng quốc gia song song với việc hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội

Để quy tụ được mọi cộng đồng, dân tộc, sắc tộc ủng hộ Chính phủ, thống nhất trong Liên bang, ổn định và phát triển, Chính phủ Malaysia đã xây dựng "Hệ tư tưởng quốc gia" (RUKUNEGARA) dựa trên cơ sở pháp lý và đạo lý. Song song với nó là cần thiết phải có chính sách phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả. Thực chất là xác định rõ mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế, thực hiện công bằng và thúc đẩy tiến bộ xã hội. Kinh nghiệm của Malaysia chỉ ra rằng, kết hợp cả Hệ tư tưởng quốc gia và hoạch định chính sách ở tầm vĩ mô cùng những phương án cụ thể cho từng giai đoạn đã đưa lại thành công trong sự nghiệp củng cố độc lập dân tộc.

4.2.4. Thực hiện cải cách hành chính cương quyết, đồng bộ và hiệu quả

Cải cách hành chính ở Malaysia đã được bắt đầu ngay từ đầu thập kỷ 60 và không hề bị gián đoạn trong các thập niên sau đó. Điều này thể hiện ở sự cương quyết trong điều hành cải cách hành chính của Chính phủ Malaysia; cải cách tiến hành dân chủ từ dưới lên, đảm bảo một hệ thống đồng bộ từ khu vực nhà nước đến khu vực tư nhân, từ cơ quan cao nhất của Chính phủ đến các cơ quan ở địa phương, từ cá nhân Thủ tướng đến các nhân viên văn phòng. Mỗi một nội dung cải cách đều được thực hiện theo kế hoạch, lộ trình và đặt ra mục tiêu cụ thể, phù hợp với từng giai đoạn và đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. 

4.2.5. Coi trọng Islam giáo trong đời sống chính trị, xã hội nhưng vẫn giữ được sự hài hòa với các tôn giáo khác

Ngay từ buổi đầu tuyên bố độc lập cho đến nay, Chính phủ ở Malaysia đã không thực hiện chính sách Islam thuần túy trong các vấn đề chính trị - xã hội như ở một số nước Islam khác trên thế giới. Chính phủ Malaysia nhận thức sâu sắc rằng, họ đang lãnh đạo ở một đất nước có nhiều tôn giáo, trong đó Islam là một tôn giáo lớn. Do đó, Islam được khẳng định là tôn giáo chính thức và chiếm một vị trí đặc biệt trong đời sống chính trị, kinh tế xã hội. Tuy nhiên, các cộng đồng khác ở Malaysia vẫn được chính quyền đối xử bình đẳng, không kỳ thị. 

4.2.6. Xử lý các mối quan hệ quốc tế mềm dẻo, đảm bảo lợi ích quốc gia dân tộc

Trong giai đoạn này, Malaysia thực hiện một chính sách đối ngoại không giáo điều, cố gắng tìm kiếm con đường đi phù hợp nhất, đảm bảo lợi ích quốc gia dân tộc. Ở vào những thời khắc khó khăn, đối mặt với những vấn đề nhạy cảm, quốc gia này đã khôn khéo tìm kiếm vai trò trung gian hòa giải của các tổ chức quốc tế có uy tín như Liên Hợp Quốc, Tổ chức Hội nghị Hồi giáo... Trong quan hệ khu vực, quốc gia này luôn đề cao vai trò của tổ chức khu vực để giải quyết những mâu thuẫn bất đồng. Với thế giới Islam, Malaysia tích cực xây dựng uy tín, hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực từ các phong trào Islam trên thế giới, giữ được sự ổn định trong đất nước. Là nước lựa chọn con đường tư bản chủ nghĩa, song quốc gia này cũng xác định con đường trung lập, không liên kết, không quá cứng nhắc xây dựng quan hệ đối ngoại theo ý thức hệ tư tưởng... Chính nhờ có chính sách đối ngoại mềm dẻo, trung lập nên công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước của Malaysia trong hơn 56 năm qua diễn ra khá suôn sẻ và thu được nhiều thành tựu to lớn.
KẾT LUẬN

Từ quá trình đấu tranh củng cố độc lập dân tộc của Liên bang Malaysia từ năm 1957 đến năm 1990, luận án rút ra một số kết luận sau:

Thứ nhất, Malaysia cũng như các nước Đông Nam Á, dù chọn con đường đấu tranh giải phóng dân tộc, và củng cố độc lập dân tộc theo xu hướng nào đi nữa, cuối cùng họ cũng đã thành công trong việc thành lập Nhà nước độc lập và đạt nhiều thành tựu trong công cuộc xây dựng đất nước. Điều đó gợi mở cho chúng ta cách đánh giá khách quan về các con đường giải phóng dân tộc, củng cố nền độc lập dân tộc của các quốc gia trên thế giới, đó là: không nên coi con đường nào là duy nhất đúng mà tất cả tùy thuộc vào tầm nhìn, năng lực lãnh đạo của các chính phủ biết chọn lựa con đường phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của từng nước.
Thứ hai, sau khi tuyên bố độc lập (1957), Liên bang Malaya bước vào cuộc hành trình kiến quốc với tư cách là quốc gia độc lập, có chủ quyền. Bằng những cách thức khác nhau phù hợp với từng giai đoạn lịch sử cụ thể. Một trong những dấu ấn làm thay đổi Malaysia trong giai đoạn này là OPP1 và NEP. Quốc gia này là một trong số ít nước đang phát triển chỉ trong hai thập kỷ đã thành công trong việc đem lại sự chuyển hóa kinh tế - xã hội, nó cho phép người dân được hưởng lợi ích của sự phát triển và hưởng cuộc sống tốt hơn, đồng thời tăng cường được tính tự chủ cho chính phủ trong việc hoạch định các chính sách trong nước đáp ứng các ưu tiên chính trị - xã hội.

Thứ ba, là quốc gia lấy Islam làm quốc giáo, Chính phủ Malaysia đã thành công trong việc thuyết phục cộng đồng Islam hiểu đúng bản chất của một nhà nước Islam "thế tục hóa", hạn chế ảnh hưởng từ phong trào Islam giáo cực đoan trên thế giới như nhiều quốc gia Islam khác đang phải đối mặt. Malaysia cũng đã thành công với chính sách đối ngoại trung lập, phi liên kết, hòa giải quan hệ láng giềng, khu vực, đa dạng hóa trong quan hệ quốc tế. Từ đó nâng cao uy tín của quốc gia trên thế giới.

Thứ tư, có được thành công trên phải kể đến vai trò của UMNO và các nhà lãnh đạo ở Malaysia. Họ đã tạo dựng được lòng tin và quy tụ được sự đồng thuận từ đông đảo nhân dân trong cả nước. Niềm tin giữa lực lượng lãnh đạo và nhân dân là nguồn lực xã hội quan trọng để tạo ra lớp đệm mạnh mẽ chống lại những tác động tiêu cực từ bên ngoài.

Thứ năm, nghiên cứu về chủ đề này, có thể đánh giá thành công của Malaysia ở góc độ về lý thuyết về "quyền lực mềm" theo quan điểm của Joseph Nye (Mỹ). Đó là "khả năng đoạt lấy thứ mình muốn thông qua sự hấp dẫn thay vì ép buộc. Nó xuất phát từ sự hấp dẫn về văn hóa, tư tưởng chính trị và các chính sách của một quốc gia". Nói cách khác, Liên bang Malaysia đã xây dựng nguồn sức mạnh mềm thành công là dựa trên sức hấp dẫn của văn hóa, giá trị tư tưởng và chính sách ngoại giao đủ sức lôi cuốn người dân trong nước và thế giới ghi nhận. Thành công này cho thấy khả năng tự nâng cao sức hấp dẫn và thuyết phục nước khác của Chính quyền Malaysia, từ đó đạt được điều mà chính quyền này mong muốn. Ngày nay, thế giới nhắc nhiều đến "sức mạnh mềm" cùng với tầm quan trọng của nó. Bởi lẽ, một quốc gia dù không lớn vẫn có thể "làm nên chuyện" nếu biết phát huy sức mạnh mềm và thông qua đó đạt được những mục tiêu nhất định, toàn diện hóa sức mạnh quốc gia và tăng cường ảnh hưởng trên thế giới. 

Lời nhắc nhở của Thủ tướng M. Mahathir đối với người dân Malaysia cho thấy sự nghiệp củng cố độc lập dân tộc vẫn là nhiệm vụ không ngừng của chính quyền và toàn bộ dân tộc Malaysia: 

Trong khi có quyền tự hào về những thành tựu của mình, chúng ta không được phép tự mãn và hài lòng với những gì mà cho đến nay chúng ta đã đạt được. Chúng ta cần phải tiến lên phía trước bằng những nỗ lực của mình để loại bỏ tất cả những mất cân đối kinh tế - xã hội đang còn tồn tại giữa các nhóm dân tộc và thực hiện xóa đói kinh nghèo để thiết lập một nền móng vững chắc hơn vì mục đích thống nhất quốc gia.

Thứ sáu, Các nước đang phát triển và Việt Nam có thể tìm thấy những gợi ý về kinh nghiệm củng cố độc lập dân tộc của Malaysia trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. 

Việt Nam có thể vận dụng những kinh nghiệm trên trong một số trường hợp cụ thể sau: (i) giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng cầm quyền. Việt Nam, một đất nước, sau chiến tranh vẫn phải phải đương đầu với các lực lượng phản động bên trong và sức ép của các thế lực chống đối bên ngoài. Trong bối cảnh hội nhập hiện nay lại sức ép này càng gia tăng hơn, đe dọa tới nền độc lập dân tộc. Vì vậy, bất luận trường hợp nào, Đảng cũng phải giữ được vai trò lãnh đạo của mình, bảo vệ nhân dân, ổn định xã hội, giữ vững đất nước. (ii) xây dựng hệ giá trị tư tưởng trên cơ sở pháp lý và đạo lý. Bên cạnh nền tảng pháp lý của quốc gia là Hiến pháp tiến bộ. Việt Nam có tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ tư tưởng tiến bộ, thấm đẫm chất nhân văn, là giá trị tinh thần không chỉ của người Việt Nam mà còn của cả nhân loại. Do đó cần giữ gìn, phát huy, tuyên truyền những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong toàn xã hội; (iii) khi hoạch định chính sách phát triển xã hội cần hướng tới mục tiêu dân chủ, công bằng và phát triển. Trên lý thuyết, xã hội xã hội chủ nghĩa là nơi có thể thực hiện đầy đủ quyền dân chủ về kinh tế. Song thực tế, không phải dễ dàng đạt được ngay mục tiêu đó trong một tương lai gần, nhất là trong hoàn cảnh một nước đang phát triển như nước ta hiện nay. Thành tựu từ công cuộc đổi mới đất nước song hành cùng mặt trái của nền kinh tế thị trường, nổi bật là tình trạng phân hóa giàu - nghèo có xu hướng gia tăng. Do đó, đặt ra nhận thức là không thể mơ hồ lý tưởng hóa mối quan hệ công bằng trong cảnh cả nước cùng nghèo, song cũng không sẵn sàng để chấp nhận một xã hội bị ngăn cách bởi mức chênh lệch quá xa về tài sản tư hữu. Nền tảng làm nên sự ổn định đất nước đó chính là dân chủ, công bằng và phát triển. Các chính sách của chính phủ cần hướng tới việc "thực hiện sự công bằng xã hội, đảm bảo đời sống nhân dân, trước hết là các thành phần tạo nên nền tảng của Nhà nước nhân dân và sẵn sàng bảo vệ Nhà nước của nhân dân’’. (iv) năng lực và trách nhiệm của giới lãnh đạo đất nước trong việc khởi thảo các kế hoạch và ban hành các chính sách đã thích ứng với từng giai đoạn, điều hành công cuộc xây dựng đất nước có hiệu quả hay chưa. (v) chú trọng giáo dục vì sự phát triển bền vững. Mọi chính sách của Chính phủ cần hướng tới sự phát triển của con người - nền tảng của sự tiến bộ quốc gia với tinh thần: dân tộc nào không được đào tạo, dân tộc đó sẽ bị đào thải. Đây là yêu cầu về sự rèn luyện của cả dân tộc kịp thích ứng với nền văn minh công nghiệp, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay. (vi) cải cách hành chính đồng bộ và cương quyết. Chính phủ cần xác định đối tượng của cải cách hành chính không phải là "nhân dân nói chung’’, mà phải là chính ngay cơ quan nhà nước và bắt đầu từ viên chức nhà nước đến người đứng đầu Chính phủ. Đồng thời xây dựng một bộ máy chính quyền trong sạch, giải quyết triệt để các tệ nạn quan liêu, tham nhũng và sách nhiễu, xây dựng mối quan hệ trong sáng giữa nhà nước với nhân dân. (vii) các kinh nghiệm về giải quyết các vấn đề dân tộc, tôn giáo; xử lý các vấn đề quốc tế... của Malaysia là những kinh nghiệm có giá trị thực tiễn sâu sắc mà Việt Nam có thể tham khảo trong quá trình xây dựng đất nước, củng cố nền độc lập dân tộc hiện nay. 

Thực tế cho thấy: mỗi quốc gia bước vào cuộc hành trình kiến thiết đất nước từ những điểm xuất phát khác nhau, hoàn cảnh cách nhau cũng những nét đặc thù riêng trong bản sắc dân tộc. Vì vậy, sẽ không có một mô hình nào là tuyệt đối, một công thức chung có giá trị ứng dụng phổ biến cho tất cả các nước. Chỉ có sự lựa chọn những yếu tố tích cực trong mỗi mô hình thích hợp với hoàn cảnh của đất nước mới đưa đến thành công. 

Trong cuộc hành trình kiến quốc, Việt Nam không dừng lại ở kinh nghiệm của người đi trước, mà còn phải tự khai phá ngay trên chính con đường chúng ta đang đi tới.
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